
PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

1 

 

3.5 Trần Văn Luận 
……….. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Đặng Thị Bà 
……….. 

          
    

31.6 Trầ  Vă  Chá h 
……….. 

          
    

x Trần Thị Dỏng 
……….. 

          
    

x Trần Thị Kiều 
……….. 

          
    

35.6 Trầ  Vă  Ho   
……….. 

          
    

Vợ = Võ Thị Tú 
……….. 

          
    

x Trần Thị Tú 
……….. 

          
    

32.6 Trầ  Vă  M i 
……….. 

          
    

33.6 Trầ  Vă  Đô  
……….. 

          
    

34.6 Trầ  Vă  Hậu 
……….. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

2 

 

 

32.6 Trần Văn Mai 
……….. 

 u n  Nam 
    

Vơ= Huỳnh Thị   hĩ  
……….. 

          
    

321.7 Trầ  Vă  Đ    
……….. 

          
   (Trước) 

x Trần Thị Cang 
……….. 

          
    

322,7 Trầ  Vă  Cường 
……….. 

          
    

x Trần Thị Thân 
……….. 

          
    

323.7 Trầ  Vă  Chiến 
……….. 

          
    

x Trần Thị Đ  
……….. 

   ng Nam 
    

x Trần Thị Trân 
……….. 

          
    

x Trần Thị Muộn 
……….. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

3 

 

 

321.7 Trần Văn Đ    
1876 – 1938  

 u n  Nam 
   (Trước) 

Vợ = Lê Thị Sang 
……….. 

          
    

3211.8 Trầ  Vă  Hiê  
……….. 

          
    

x Trần Thị Miên 
……….. 

          
    

x Trần Thị Lựu 
……….. 

          
    

3212.8 Trầ  Vă   hiê  
……….. 

          
    

3213.8 Trần Xuân Diên 
……….. 

          
    

x Trần Thị Cư  
……….. 

          
    

3214.8 Trầ  Vă  Thô   
……….. 

          
    

x Trần Thị Cừu 
……….. 

      Nam 
    

x Trần Thị H o 
……….. 

          
    

x Trần Thị Tươ   
……….. 

          
    

x Trần Thị Phùng 
……….. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

4 

 

 

3211.8 Trần Văn Hiên 
1901 – 1936  

 u n  Nam 
    

Vợ = 
Nguyễn Thị 

Phươ   

……….. 

          
    

32111.9 Trầ  Vă  Mi h Chế       hỏ     

32112.9 Trầ  Vă  Chức 
……….. 

          
    

x Trần Thị Thiện 
1926  

          
    

32113.9 Trầ  Vă  H y Chế       hỏ     

32114.9 Trầ  Vă  Hoà   Chế       hỏ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

5 

 

 

32112.9 Trần Văn Chức 
1924 - …  

 u n  Nam 
    

Vợ = Kiều Thị Phấn 
……….. 

          
    

321121.10 Trầ  Vă  Phấn 
……….. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

6 

 

 

321121.10 Trần Văn Phấn 
1942 – 2…  

 u n  Nam 
    

Vợ = Mai Thị Tấn 
……….. 

          
    

Vợ = Nguyễn Thị Tám 
……….. 

Qu ng Nam  
Vợ 2 

3211211.11 Trầ  Vă  Bửu 
……….. 

          
    

x 
Trần Thị Tuyết 

Sươ   

……….. 

          
    

3211212.11 Trần Huyề  Sơ  
1978 

T y H    
  

3211213.11 Trần Thanh Ngọc 
1981 

Sài      
  

x 
Trần Thị Thiều 

Anh 

1982 

Đà Nẵng 
Con với vợ 2 

 

3211214.11 Trần Anh Việt 
1984  

Q     Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

7 

 

 

3211211.11 Trần Văn Bửu 
1964 

 u n  Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Thủy 
1969 

          
    

x 
Trần Thị Tuyết 

Nhi 

1992 

          
    

32112111.12 Trầ  Vă    hĩ  
1996 

          
    

x 
Trần Thị Tuyết 

 hư 

1997 

          
    

x 
Trầ  Thị T yế  

Nha 

2003 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

8 

 

 

32112111.12 Trần Văn N hĩa 
1996 

 u n  Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

9 

 

 

3211212.11 Trần Huyền Sơn 
1978  

Tu  H a  
  

Vợ = 
Trần Thị Thu 

Thịnh 
1985     

32112121.12 
Trầ  Vă  H yền 

Nguyên 

2006  

Phú Yên 
    

32112122.12 
Trầ  Vă  H yền 

Đức 

2011  

Phú Yên 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

10 

 

 

32112121.12 
Trần Văn Hu ền 

Nguyên 

2006  

Phú Yên 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

11 

 

 

32112122.12 
Trần Văn Hu ền 

Đức 

2011  

Phú Yên 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

12 

 

 

3211213.11 
Trần Thanh 

Ngọc 

1981  

 u n  Nam 
S i   n   

Vợ = 
Trần Thị Xuân 

Oanh 

1982  

Sài Gòn 
    

32112131.12 Trần Nguyên Kh i 
2007 

Sài Gòn 
    

x Trần Ngọc Hân 
2014  

Sài Gòn 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

13 

 

 

32112131.12 
Trần Nguyên 

Kh i 
2007     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

14 

 

 

3211214.11 Trần Anh Việt 
1984  

 u n  Nam 
S i   n   

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

15 

 

 

3212.8 Trần Văn Nhiên 
……….. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Đấu 
……….. 

          
    

32121.9 Trầ  Vă  Diê  Chế       hỏ     

32122.9 Trầ  Vă  Th  h 
……….. 

          
    

32123.9 Trầ  Vă  Thừ Chế       hỏ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

16 

 

 

32122.9 Trần Văn Thanh 
1934 - 1980 

Qu ng Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Thuận 
1938  

Thừ  Thiên Huế 
    

x Trần Thị Ái Mỹ 
1961  

Đà  ẵng 
    

321221.10 Trần Quốc Anh 
1965  

Đà  ẵng 
    

x Trần Thị Ái Châu 
1969  

Đà  ẵng 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

17 

 

 

321221.10 Trần Quốc Anh 
1965  

Đ  Nẵng 

79 Ph m Vấn 

S/Tr , Đ/N 

Tel: 0905 173 

662 

  

Vợ = Nguyễn Thị Nhân 
1966  

  
  

3212211.11 Trầ  Vă  T  
1984  

Đà  ẵng  
  

x Trần Thị Lệ Quyên 
1999  

Đà  ẵng 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

18 

 

 

3212211.11 Trần Văn Tú 
1984  

Đ  Nẵng 

Tel:  

0905 173 662 
  

Vợ = 
Ngô Thị Tuyết 

Nga 

1984  

Sài Gòn 
    

x 
Trần Hoàng Nghi 

Lâm 

2012  

Đà  ẵng 
    

32122111.12 
Trầ  Vă  Hư   

Thị h 

2016  

Đà  ẵ   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

19 

 

 

3213.8 Trần Xuân Diên 
1911 – 1983  

 u n  Nam 
    

Vợ = Trươ   Thị Đô   
1913 – 1947  

          
    

Vợ = Nguyễn Thị Sum 
1923 

          
    

x Trần Thị Xuân 
1933 – 1971  

          
    

32131.9 Trần Công Tân 
1935  

Qu ng Nam 
    

32132.9 Trần Công Tiến 
1937  

Qu ng Nam 
    

32133.9 Trầ  Vă  Xí  
1941 - 1971 

Q          
 ộ   h     

32134.9 Trần Công Nghị 
1944  

Huế 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

20 

 

 

32131.9 Trần Công Tân 
1935  

Qu ng Nam 

11 đường 34  

Bình Trưn  

Đôn ,  2,  S i 

Gòn, Tel:  

0168 6595809 

Ca  

đ n  

Vợ = Phan Thị Liễu 
1941  

Qu ng Nam  
  

x 
Trần Thị Lan 

Hươ   

1960  

Qu ng Nam 

Ch: Trần 

Quang Nhị 
Sài     

321311.10 Trần Xuân Lâm 
1961  

Qu ng Nam 
    

x 
Trần Thị Mai 

Hươ   

1963  

Huế 

Ch: Nguyễn 

Tiết Trung 
Sài      

321312.10 Trần Anh Tuấn 
1965  

Huế 
    

321313.10 Trần Phú Thọ 
1967  

Huế 
    

x 
Trần Thị Ngọc 

Hươ   

1969  

Huế 

Ch: Vũ Vă  

Minh,  
 Sài     

321314.10 Trầ  Việ  Trí 
1971  

Huế 
    

321315.10 
Trầ  Vă  Đài 

Loan 

1974  

Huế 
    

321316.10 Trần Thống Nhất 
1976  

Huế 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

21 

 

 

321311.10 Trần Xuân Lâm 
1961  

Qu ng Nam 

Đ/c: 621 

Taylor 

Tel Murphy 

Texas 75094 

USA 

  

Vợ = 
Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh 

1966  

Thái Bình  
  

3213111.11 Trần Hoàng Long 
1996  

USA  
  

x Trần Hoàng Minh 
2000  

USA 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

22 

 

 

3213111.11 Trần Hoàng Long 
1996  

USA 
    

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

23 

 

 

321312.10 Trần Anh Tuấn 
1965  

Huế 

1114 Homer 

Thomson 
Lane Garland, 

Texas 75044 

USA 

 

Vợ = Lê Thị Huyền 
1969  

Sài Gòn  
 

3213121.11 Trần Anh Tài 
1997  

USA  
  

Vợ = Lê  hư B o Uyên 
1975  

Nha Trang  
  

x Trầ  A h Thư 
2006  

USA 
    

3213122.11 
Trần Công Anh 

Vinh 

2012  

USA 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

24 

 

 

3213121.11 Trần Anh Tài 
1997  

USA 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

25 

 

 

3213122.11 
Trần Công Anh 

Vinh 

2012  

USA 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

26 

 

 

321313.10 Trần Phú Thọ 
1967 

 Huế 

514 Oakhurst 

Drive Murphy 

Texas 75094 

USA, 
Tel:0019729889156 

 

Vợ = 
Nguyễn Thị Kim 

Hằng 

1973  

Vĩ h Lo    
  

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

27 

 

 

321314.10 Trần Việ  Tr  
1971  

Huế 

Phú Lâm, Phú 

Sơn, Tân Phú, 

Đồng Nai 

Tel:  

0977 979 814 

  

Vợ = 
Hoàng Thị Phươ   

Trinh 

1969  

Huế  
  

3213141.11 
Trầ  Vă    ốc 

B o 

2005  

Đ ng Nai  
  

x 
Trần Thị B o 

Ngọc 

2007  

Đ ng Nai 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

28 

 

 

3213141.11 
Trần Văn  uốc 

B o 

2005  

Đồng Nai 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

29 

 

 

321315.10 
Trần Văn Đ i 

Loan 

1974  

Huế 

70 Phùn  Văn 

Cung, Phú 

Nhuận Sài Gòn 

Tel:  

0903 688 121 

  

Vợ = 
Nguyễn Thị B ch 

Vân 

1975  

Huế  
  

x Trần Thị Vân Nghi 
2006  

Sài Gòn  
  

x 
Trần Thị Vân 

Khuê 

2007  

Sài Gòn 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

30 

 

321316.10 Trần Thống Nhất 
1976  

Huế 

11 Đ  34 

Bình Trưn  

Đôn  Q2 Sài 

Gòn,Tel: 

0123 345 3868 

  

Vợ = 
Trần Thị Ngọc 

Thơ 

1988  

Đ ng Tháp  
  

x 
Trần Thị Xuân 

Linh 

2014  

Sài Gòn  
  

3213161.11 Trầ  Th  h Sơ  
2015  

Sài Gòn  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

31 

 

3213161.11 Trần Thanh Sơn 
2015  

Sài Gòn 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

32 

 

32132.9 Trần Công Tiến 
1937  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Dươ   Thị H ng 
1940  

Đà  ẵng 
    

321321.10 Trần Công Trang 
1960  

Nha Trang 
Chế       hỏ   

321322.10 Trần Công Trí 
1962  

Nha Trang 
Chế       hỏ   

x Trần Thị Anh 
1963  

Nha Trang 
Ch: Võ Minh Hanh 

x Trần Thị Kim Chi 
1965  

Nha Trang 
Ch: Đô  Hằng   

x Trần Thị Mỹ Châu 
1967  

Đà  ẵng 
Chế       hỏ   

x Trần Thị Mỹ H nh 
1969  

Đà  ẵng 
Ch: Lê Vă  M i 

321323.10 Trần Công Phúc 
1971  

Đà  ẵng 
    

x Trần Thị Mỹ Vân 
1975  

Đà  ẵng 
    

x 
Trần Thị Mỹ 

Phượng 

1978  

Đà  ẵng 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

33 

 

321323.10 Trần Công Phúc 
1971  

Đ  Nẵng 
    

Vợ = Lê Thị Loan 
1977  

Đà  ẵng 
    

3213221.11 Trầ  Vă  Lập 
2002  

USA 
    

x Trần Thị Amy 
2004  

USA 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

34 

 

3213221.11 Trần Văn Lập 
2002  

USA 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

35 

 

32134.9 Trần Công Nghị 
1944 - 2000  

Huế - Canada 

Toronto 

Canada, Tel: 
001905 7701 819  

 

Vợ = Trần Thị Kim Anh 
1947  

Tiền Giang  
  

x 
Trần Thị Phươ   

Nghi 

1971  

Sài Gòn 
Ch: Ben Po You Sit 

x 
Trần Thị Dung 

Nghi 

1973  

Sài Gòn 
Ch: Vince Quang Chu  

321331.10 Trần Nhật Huy 
1973  

Sài Gòn 
    

x 
Trần Thị Xuân 

Nguyên 

1976  

Sài Gòn 
Ch: Stephen David Man 

321332.10 Trần Nhật Nam 
1984  

Canada 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

36 

 

321331.10 Trần Nhật Huy 
1973  

Sài Gòn 
Canada, Tel: 
001905 7701 819 

 

Vợ = 
Krystal Suet 

Muitse 

1972   

HongKong   
  

3213311.11 
Nan Kh i Minh 

Trần 

2005  

Canada 
    

x 
H  ey Vi Phươ   

Trần 

2007  

Canada 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

37 

 

3213311.11 
Nan Kh i Minh 

Trần 

2005  

Canada 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

38 

 

321332.10 Trần Nhật Nam 
1984  

Canada 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

39 

 

3214.8 Trần Văn Thôn  
……….. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Dươ   Thị Bé 
……….. 

          
    

Vợ = Lươ   Thị Xuân 
……….. 

          
    

x Trần Thị Lan 
……….. 

          
    

31411.9 Trần Phấn Th o 
1944 - 1975 

          
    

x Trần Thị Hoa 
……….. 

          
    

x Trần Thị Lài 
……….. 

          
    

x Trần Thị Nhung 
……….. 

          
    

x Trần Thị Đào 
……….. 

          
    

31412.9 Trầ  Vă  Tiên 
……….. 

          
    

x Trần Thị H ng 
……….. 

          
    

x Trần Thị Châu 
……….. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

40 

 

31412.9 Trần Văn Tiên 
1961 –  

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

41 

 

322.7 Trần Văn Cường 
Chế  27/7/Al 

 u n  Nam  
  

Vợ = Vă  Thị Sẻ 
Chế  2/6/Al 

           
  

x Trần Thị Sổ 
 

    

3221.8 Trầ   hược 
1905  

          
    

x Trần Thị Ngự 
Chế  10/8/Al 

          
Ch: Th    iá , Đà N    

x Trần Thị Trinh 
1910  

         , 
Ch     ộ     yễ  

x Trần Thị Bôn 
1913  

         , 
Ch     ộ     yễ  

x Trần Thị Nhung 
1916  

         , 

Ch:  ộ  H ỳ h Xuyên 

Tây 

x Trần Thị Tích 
    -     

      Nam 
    

3222.8 Trầ  Hư   Phá  
1925  

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

42 

 

3221.8 
Trần Nhược  

( ã Ba) 

1905 - …… 

 u n  Nam 
Cha nuôi ông 

Trần Văn Chức  

Vợ = Ngô Thị Minh 
1905 - ……  

          
    

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

43 

 

 

 

3222.8 
Trần Hưn  Ph   

(T n ) 

1925  

 u n  Nam 
Nha Trang 

Ti u 

học 

Vợ = Nguyễn Thị Trang 1926     

x Trần Thị Hai 
1947 

       am  
    

x Trần Thị Ba 
1952  

          
    

32221.9 Trầ  Vă  Bốn 
1954  

          
    

32222.9 Trầ  Vă   ă  
1958  

          
    

Vợ = Huỳnh Thị Tuấn 
1930 

          
    

32223.9 Trầ  Vă  Khá h 1960     

32224.9 Trầ  Vă  H   1962     

x Trần Thị Hoa 1966     

x Trần Thị Nguyệt 1967     

x Trần Thị Vân 1970     

32225.9 Trầ  Vă  Vũ 1971     

32226.9 Trầ  Vă  Pho   1973     

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

44 

 

 

32223.9 Trần Văn Kh nh 1960 

31A Trần Thị 

Tính, Nha 

Trang, Tel: 

0905 177 388 

  

Vợ = Ph m Thị Tâm 
1969  

Phú Yên  
  

x 
Trần Thị Phươ   

Lan 

1991  

Nha Trang  
  

x 
Trần Thị Phươ   

Linh 

2001  

Nha Trang 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

45 

 

 

32224.9 Trần Văn H a 1962 

36 - Trần Thị 

Tính, Nha 

Trang, Tel: 

058 3871 361 

  

Vợ = Lê Thị Hươ   
1963  

Nha Trang  
  

x 
Trần Lê Thanh 

Huyền 

1989  

Nha Trang  
  

x 
Trần Lê Thanh 

Hằng 

1992  

Nha Trang 
    

322241.1 Trầ  Vă  H y 
1999  

Nha Trang 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

46 

 

 

322241.11 Trần Văn Hu  
1999  

Nha Trang 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

47 

 

 

32225.9 Trần Văn Vũ 1971     

Vợ = Từ Tuyền Vân 
1973  

Khánh Hòa 
    

x 
Trần Thị Ngọc 

Ánh 
1999     

x 
Trần Thị Ngọc 

Duyên 
2004     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

48 

 

 

32226.9 Trần Văn Ph n  1973     

Vợ = Huỳnh Thu Thủy 
1969  

Nha Trang 
    

x 
Trần Ngọc Quỳnh 

Trâm 
1997     

x 
Trần Ngọc Quỳnh 

Trinh 
2002     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

49 

 

 

323.7 Trần Văn Chiến 
1886 – 1966 

 u n  Nam 
    

Vợ = Vă  Thị Hiển 
1887 – 1947  

          
    

x Trần Thị Kỉnh 
1907 - 1948 

          
    

3231.8 Trầ  Vă  H ề 
1911 – 1978  

          
    

x Trần Thị Bình 
1914 – 1929   

          
    

3232.8 Trầ  Vă  Tì h 
1916 – 1978  

          
Trầ  Hư   Th nh  

 

x Trần Thị Phàn 
1919 – 2007  

          
    

3233.8 Trầ  Vă  Trì 
……….. 

          
    

3234.8 Trầ  Vă  Trọng 
……….. 

          
    

3235.8 Trầ  Vă  Lộc 
1926 – 1991  

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

50 

 

 

3231.8 Trần Văn Huề 
1911-1978 

 u n  Nam 
    

Vợ = Trươ   Thị T i 1917-2010 

          

    

32311.9 Trần Huấn  
1954  

Qu ng Nam 
    

32312.9 Trần Xuân Gi ng 
1958  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

51 

 

 

32311.9 Trần Huấn  
1954  

Qu ng Nam 

M.An, N H 

Sơn, Đ  Nẵng 

Tel:  

0984 935 327 

  

Vợ = 
Cao Thị Ngọc 

Chươ   

1958  

Qu ng Nam  
  

x Trần Thị Hà Khuê 
1984  

Qu ng Nam 
Ch: Trươ   Vă  Hiệu 

323111.10 Trần Nguyên Phúc 
1987  

Qu ng Nam 
    

323112.10 
Trần Nguyên 

Thịnh 

1992  

Đà  ẵng 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

52 

 

323111.10 
Trần Nguyên 

Phúc 

1987  

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

53 

 

323112.10 
Trần Nguyên 

Thịnh 

1992  

Đ  Nẵng 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

54 

 

32312.9 Trần Xuân Gi ng 
1958  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Trần Thị Hoa 
1960  

Qu ng Nam 
    

x 
Trần Thị Hoài 

Phươ   

1990  

Qu ng Nam 
    

323121.11 Trần Xuân Tiến 
1993  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị Hà Nhi 
1996  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

55 

 

323121.11 Trần Xuân Tiến 
1993  

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

56 

 

3232.8 Trần Văn Tình 
1916 – 1978  

 u n  Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Minh 
1919 – 1999  

          
    

32321.9 Trần Công Khanh 
1940 - 2003  

Qu ng Nam 
    

32322.9 Trần Công Hầu 
……….. 

          
    

32323.9 Trần Hiền 
1955  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị Biệt 
……….. 

          
    

Vợ = Phan Thị Hiếu 
1932 

Hà Nội 
    

32324.9 Trần Hữu H nh 
1967  

Hà Nội 
    

32325.9 Trần Hữu H i 
1970  

Hà Nội 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

57 

 

32321.9 
Trần Công 

Khanh 

1940 – 2003   

Qu ng Nam  
  

Vợ = Ph m Thị Lệ Ái 
1952 

Thừa Thiên Huế 
    

323211.10 Trần Công Hoàng 
1972  

Thừa Thiên Huế 
    

x Trần Thị Lệ Huyền 
1974  

Thừa Thiên Huế 
Ch: Ph   X    Định 

x Trần Thị Lệ Hão 
1978  

Qu ng Nam 

Ch:    yễ  Ch   Việt 

Dũ   

x Trần Thị Lệ Hiệp 
1979  

Qu ng Nam 
Ch: Phan Nhật Quốc 

x Trần Thị Lệ Hà 
1983  

DakLak 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

58 

 

323211.10 
Trần Công 

Hoàng 

1972  

Thừa Thiên Huế 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

59 

 

32323.9 Trần Hiền 
1955  

Qu ng Nam 

Thăn  Bình, 

 u n  Nam 

Tel: 0905 817 

632 

  

Vợ = Võ Thị Hường 
1956 – 1992   

Qu ng Nam  
  

Vợ = Lữ Thị Nguyệt 
1957  

Qu ng Nam 
   Vợ 2 

x Trần Thị Hươ   
1975  

Qu ng Nam 
Ch: Ph   Vă  Tịnh 

323221.10 Trầ  Cô   Hư   
1978 – 1983   

Qu ng Nam 
    

323222.10 Trần Hậu 
1981  

Qu ng Nam 
    

323223.10 Trầ  Vă  Huy 
1985  

Qu ng Nam 
    

323224.10 Trần Công Duy 
1993  

Qu ng Nam 
 Con với vợ 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

60 

 

323222.10 Trần Hậu 
1981  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Võ Thị Long An 
1983  

Qu ng Nam 
    

3232221.11 
Trần Võ Minh 

Phước 

2009  

Qu ng Nam 
    

x 
Trần Võ Thùy 

Duyên 

2012  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

61 

 

3232221.11 
Trần Võ Minh 

Phước 
2009     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

62 

 

323223.10 Trần Văn Hu  
1985  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Tú 
1987  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị Gia Hân 
2012  

Qu ng Nam 
    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

63 

 

323224.10 Trần Công Duy 
1993  

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

64 

 

32324.9 Trần Hữu H nh 
1967  

Hà Nội 

Hà Nội 

Tel:  

0913 367 767 

  

Vợ = Lê H ng Linh 
1970  

Hà Nội  
  

x Trần Linh Phươ   
1996  

Hà Nội 
    

323231.10 Trầ  D y Hư   
2002  

Hà Nội 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

65 

 

323231.10 Trần Du  Hưn  
2002  

Hà Nội 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

66 

 

32325.9 Trần Hữu H i 
1970  

Hà Nội 

Hà Nội 

Tel: 0913 048 

818 

  

Vợ = 
Nguyễn Thị Thanh 

H i 

1983 

Hà Nội  
  

x Trần Thu An 
2008  

Hà Nội 
    

x Trần Thu Anh 
2010  

Hà Nội 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

67 

 

3235.8 Trần Văn Lộc 
1926 – 1991   

 u n  Nam 
    

Vợ = Ph m Thị Mai 
1930  

Đà  ẵng 
    

x Trần Thị Ngọc Lan 
1952  

Đà  ẵng 
    

32351.9 Trầ  Phước Thọ 
1954  

Đà  ẵng 
    

x Trần Thị Kim Cúc 
1956  

Đà  ẵng 
    

32352.9 Trần Phượng 
1962  

Đà  ẵng 
    

32353.9 Trần Lý 
1963  

Đà  ẵng 
    

x Trần Thị Huệ 
1966  

Đà  ẵng 
    

Vợ = Dươ   Thị Đầm 1935      

x 
Trần Thị B ch 

Tuyết 
1958     

32354.9 
Trầ  Dươ   A h 

Sơ  
1960     

32355.9 Trầ  Dươ   Thủy 1962     

x 
Trầ  Dươ   H ng 

Vân 
1962     

x 
Trầ  Dươ   Th  

H ng 

1963 

 
    

32356.9 Trầ  A h Dũ   1964     

32357.9 
Trầ  Dươ   Vă  

Tiến 
1969     

32358.9 
Trầ  Dươ   A h 

Tuấn 
1970     

32359.9 
Trầ  Dươ   Tấn 

Tài 
1972     



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

68 

 

323510.9 Trầ  Dươ   Mi h 

Đức 
1974 

    

323511.9 Trầ  Đ i Lợi 
1977 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

69 

 

32351.9 Trần Phước Thọ 
1954  

Đ  Nẵng 

Đ/c: 517/9 

CMT8, Cẩm 

Lệ, Đ  N n  

Tel: 

0122 4422 461 

  

Vợ = Lê Thị Mỹ Vân 
1957  

Đà  ẵng  
  

x 
Trần Thị Hiền 

Dung 

1983  

Đà  ẵng  
  

323511.10 Trầ  Cường 
1987  

Đà  ẵng 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

70 

 

323511.10 Trần Cường 
1987  

Đ  Nẵng 
    

Vợ = 
Nguyễn Thị  hư 

Ly 

1989  

Qu ng Nam 
    

x Trần An Nguyên 
2016  

Đà  ẵng 
    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

71 

 

32352.9 Trần Phượng 
1962  

Đ  Nẵng 
    

Vợ = Nguyễn Thị Thông 
1968  

Đà  ẵng 
    

323521.10 Trần Nhật Minh 
2002  

Đà  ẵng 
    

x Trần Thị Kim Anh 
2006  

Đà  ẵng 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

72 

 

323521.10 Trần Nhật Minh 
2002  

Đ  Nẵng 
    

     

 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

73 

 

32353.9 Trần Lý 
1963  

Đ  Nẵng 
    

Vợ = Ngô Thị Quý 
1967  

Đà  ẵng 
    

323531.10 Trần Hữu Trí 
1991  

Đà  ẵng 
    

323532.10 Trần Hữu Toàn 
1993  

Đà  ẵng 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

74 

 

323531.10 Trần Hữu Trí 
1991  

Đ  Nẵng 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

75 

 

323532.10 Trần Hữu Toàn 
1993  

Đ  Nẵng 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

76 

 

32354.9 
Trần Dươn  Anh 

Sơn 
1960     

Vợ = 
Đào Thị Hoàng 

Hoa 

1963  

Sài Gòn 
    

323541.10 
Trầ  Dươ     ốc 

Anh 
1983     

323542.10 
Trầ  Dươ   

Nguyên Khang 
2001     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

77 

 

323541.10 
Trần Dươn  

Quốc Anh 
1983     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

78 

 

323542.10 
Trần Dươn  

Nguyên Khang 
2001     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

79 

 

32356.9 Trần Anh Dũn  1964 USA   

Vợ = 
Đi h Thị Tuyết 

Mai 
Sài Gòn     

323561.10 Nicky Trần  
 

    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

80 

 

323561.10 Nic   Trần 
……… 

USA 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

81 

 

32357.9 
Trần Dươn  Văn 

Tiến 
1969     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

82 

 

32358.9 
Trần Dươn  Anh 

Tuấn 
1970     

Vợ = 
Đoà  Thị Thanh 

Tâm 

1973  

Sài Gòn 
    

x 
Trầ  Dươ   T   

Đo   
2001     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

83 

 

32359.9 
Trần Dươn  Tấn 

Tài 
1972     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

84 

 

323510.9 
Trần Dươn  

Minh Đức 
1974     

Vợ = Lê Thị Chót 
1979  

Sài Gòn 
    

3235101.10 
Trầ  Dươ   Mi h 

Nhựt 
2002     

3235102.10 
Trầ  Dươ   

Hoàng Kha 
2004     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

85 

 

3235101.10 
Trần Dươn  

Minh Nhựt 
2002     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

86 

 

3235102.10 
Trần Dươn  

Hoàng Kha 
2004     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI      

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

87 

 

323511.9 Trần Đ i Lợi 1977     

     

     

     
 


